	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quy hoạch thực nghiệm (Design of experiments in chemical engineering)
Mã số học phần: 7060335
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 25
	Bài tập: 5
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Phạm Trung Kiên
	0603-07

	2. TS. Ngô Hà Sơn
	0603-14

	3. TS. Hồ Văn Sơn 
	0603-16


2.2.Bộ môn: Lọc-Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần: 
3.1.Điều kiện tiên quyết: Sinh viên có kiến thức cơ bản về đại số và giải tích
3.2. Môn học học trước:  Đại số và giải tích
4. Mục tiêu của học phần
Nội dung của học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê ứng dụng, các phương pháp quy hoạch thực nghiệm (QHTN) hiện đại và tối ưu hóa thực nghiệm. Những kiến thức này rất cần thiết cho các kỹ sư công nghệ hóa học. Nó sẽ giúp các kỹ sư công nghệ hóa học giải quyết tốt các vấn đề của thực nghiệm và xử lý số liệu trong lĩnh vực công nghệ hóa học.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Các khái niệm cơ bản trong quy hoạch thực nghiệm
4.1.2. Phương pháp lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng
4.1.3. Các khái niệm của xác suất thống kê dùng trong quy hoạch thực nghiệm 
4.1.4. Các phương pháp phân tích hồi quy tương quan 
4.1.5. Quy hoạch trực giao
4.1.6. Tối ưu hóa thực nghiệm
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Biết cách sử các phương pháp để lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng
4.2.2. Sử dụng thành thạo các phương pháp phân tích hồi quy tương quan
4.2.3. Biết cách sử dụng quy hoạch trực giao trong các bài toán của quy hoạch thực nghiệm
4.2.4. Tối ưu hóa các vấn đề thực nghiệm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Các nội dung cơ bản bao gồm: các khái niệm cơ bản về quy hoạch thực nghiệm, phương pháp lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng, các phương pháp quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa thực nghiệm. Nội dung học phần gồm 6 chương:
Chương 1. Các khái niệm cơ bản 
Chương 2. Phương pháp lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng
Chương 3. Tóm tắt một số kết quả và khái niệm của xác suất thống kê
Chương 4. Các phương pháp phân tích hồi quy tương quan
Chương 5. Quy hoạch trực giao
Chương 6. Tối ưu hóa thực nghiệm 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	Chương 1
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
	3
	4.1.1

	1.1
	Mở đầu
	
	

	1.2 
	Những khái niệm cơ bản của QHTN
	
	

	1.3
	Các nguyên tắc cơ bản của QHTN
	
	

	1.4
	Thuật toán (các bước) của QHTN 
	
	

	1.5
	Ứng dụng của QHTN trong các ngành công nghệ
	
	

	1.6
	Mô hình hóa
	
	

	1.7
	Tối ưu hóa
	
	

	Chương 2
	PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
	3
	4.1.2

	2.1
	Lựa chọn các yếu tố vào (yếu tố độc lập)
	
	

	2.2
	Phương pháp chuyên gia
	
	

	2.3
	Các thực nghiệm sàng lọc theo phương án bão hòa
	
	

	2.4
	Các thực nghiệm sàng lọc theo phương án cân đối ngẫu nhiên
	
	

	2.5
	Nhóm các yếu tố vào và chọn mục tiêu đánh giá
	
	

	2.6
	Tiên đề của phân tích hồi quy và sự lựa chọn các yếu tố độc lập
	
	

	Chương 3
	TÓM TẮT MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KHÁI NIỆM CỦA XÁC SUẤT THỐNG KÊ
	5
	4.1.3

	3.1
	Biến ngẫu nhiên
	
	

	3.2
	Bảng phân phối xác suất và hàm xác suất
	
	

	3.3
	Hàm phân phối xác suất
	
	

	3.4
	Hàm mật độ xác suất
	
	

	3.5
	Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên
	
	

	3.6
	Một số phân phối thường gặp (trong quy hoạch thực nghiệm)
	
	

	3.7
	Các đặc trưng mẫu
	
	

	3.8
	Kiểm định giả thuyết
	
	

	3.9
	Kiểm định thống kê
	
	

	Chương 4
	CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỒI QUY TƯƠNG QUAN
	8
	4.1.4

	4.1
	Hồi quy tuyến tính một thông số
	
	

	4.2
	Hồi quy Parabol
	
	

	4.3
	Hồi quy hàm số mũ
	
	

	4.4
	Đánh giá tính mật thiết của liên hệ phi tuyến
	
	

	4.5
	Phương pháp hồi quy nhiều biến
	
	

	4.6
	Phân tích hồi quy dưới dạng ma trận
	
	

	4.7
	Lập phương trình hồi quy bằng phương pháp Bradon
	
	

	4.8
	Phương pháp bình phương cực tiểu (nhỏ nhất)
	
	

	Chương 5
	QUY HOẠCH TRỰC GIAO
	8
	4.1.5

	5.1
	Quy hoạch trực giao và tính chất
	
	

	5.2
	Quy hoạch trực giao cấp một
	
	

	5.3
	Kế hoạch thực nghiệm bậc 1 hai mức tối ưu
	
	

	5.4
	Quy hoạch trực giao cấp 2
	
	

	5.5
	Kế hoạch thực nghiệm bậc 2
	
	

	Chương 6
	TỐI ƯU HÓA THỰC NGHIỆM
	3
	4.1.6

	6.1
	Quy hoạch thực nghiệm tìm cực trị
	
	

	6.2
	Các phương pháp tối ưu hóa
	
	

	6.3
	Phương pháp nghiên cứu bề mặt đáp trị
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập 
- Giờ bài tập 
Sinh viên nêu thắc mắc về những vấn đề chưa rõ; Giáo viên hướng dẫn sinh viên trao đổi theo nhóm; giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn sinh viên cách giải quyết các vấn đề phát sinh.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần .
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập
[1]. Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
[2]. Nguyễn Minh Tuyển. Quy hoạch thực nghiệm, NXB KHKT, 2005
[3]. Bùi Công Cường, Bùi Minh Trí. Giáo trình xác suất và thống kê ứng dụng, NXBGTVT, 1997
[4]. Nguyễn Doãn Ý. Giáo trình quy hoạch thực nghiệm, NXBKHKT, 2004

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên chuẩn bị

	1
	Chương 1
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
	
6
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết [1,2,5 ,6]
Yêu cầu: Nắm được các khái niệm cơ bản trong QHTN

	
	1.1
	Mở đầu
	
	
	
	

	
	1.2 
	Những khái niệm cơ bản của QHTN
	
	
	
	

	
	1.3
	Các nguyên tắc cơ bản của QHTN
	

	
	
	

	
	1.4
	Thuật toán (các bước) của QHTN 
	
	
	
	

	
	1.5
	Ứng dụng của QHTN trong các ngành công nghệ
	
	
	
	

	
	1.6
	Mô hình hóa
	
	
	
	

	
	1.7
	Tối ưu hóa
	
	
	
	

	2
	Chương 2
	PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
	6
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết [1,2]
Yêu cầu: Biết cách lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ

	
	2.1
	Lựa chọn các yếu tố vào (yếu tố độc lập)
	
	
	
	

	
	2.2
	Phương pháp chuyên gia
	
	
	
	

	
	2.3
	Các thực nghiệm sàng lọc theo phương án bão hòa
	
	
	
	

	
	2.4
	Các thực nghiệm sàng lọc theo phương án cân đối ngẫu nhiên
	
	
	
	

	
	2.5
	Nhóm các yếu tố vào và chọn mục tiêu đánh giá
	
	
	
	

	
	2.6
	Tiên đề của phân tích hồi quy và sự lựa chọn các yếu tố độc lập
	
	
	
	

	3
	Chương 3
	TÓM TẮT MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KHÁI NIỆM CỦA XÁC SUẤT THỐNG KÊ
	10
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết [1,3,4]
Yêu cầu: Hiểu được các phương pháp của xác suất thống kê ứng dụng trong QHTN

	
	3.1
	Biến ngẫu nhiên
	
	
	
	

	
	3.2
	Bảng phân phối xác suất và hàm xác suất
	
	
	
	

	
	3.3
	Hàm phân phối xác suất
	
	
	
	

	
	3.4
	Hàm mật độ xác suất
	
	
	
	

	
	3.5
	Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên
	
	
	
	

	
	3.6
	Một số phân phối thường gặp (trong quy hoạch thực nghiệm)
	
	
	
	

	
	3.7
	Các đặc trưng mẫu
	
	
	
	

	
	3.8
	Kiểm định giả thuyết
	
	
	
	

	
	3.9
	Kiểm định thống kê
	
	
	
	

	4,5
	Chương 4
	CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỒI QUY TƯƠNG QUAN
	10
	6
	
	Nghiên cứu lý thuyết [1,2,3,4,5,6]
Yêu cầu: Biết cách lựa chọn và sử dụng thành thạo các phương pháp phân tích hồi quy  

	
	4.1
	Hồi quy tuyến tính một thông số
	
	
	
	

	
	4.2
	Hồi quy Parabol
	
	
	
	

	
	4.3
	Hồi quy hàm số mũ
	
	
	
	

	
	4.4
	Đánh giá tính mật thiết của liên hệ phi tuyến
	
	
	
	

	
	4.5
	Phương pháp hồi quy nhiều biến
	
	
	
	

	
	4.6
	Phân tích hồi quy dưới dạng ma trận
	
	
	
	

	
	4.7
	Lập phương trình hồi quy bằng phương pháp Bradon
	
	
	
	

	
	4.8
	Phương pháp bình phương cực tiểu (nhỏ nhất)
	
	
	
	

	6,7
	Chương 5
	QUY HOẠCH TRỰC GIAO
	10
	6
	
	Nghiên cứu lý thuyết [1,2,3,4,5,6]
Yêu cầu: Biết cách lựa chọn và sử dụng thành thạo quy hoạch trực giao 

	
	5.1
	Quy hoạch trực giao và tính chất
	
	
	
	

	
	5.2
	Quy hoạch trực giao cấp một
	
	
	
	

	
	5.3
	Kế hoạch thực nghiệm bậc 1 hai mức tối ưu
	
	
	
	

	
	5.4
	Quy hoạch trực giao cấp 2
	
	
	
	

	
	5.5
	Kế hoạch thực nghiệm bậc 2
	
	
	
	

	8
	Chương 6
	TỐI ƯU HÓA THỰC NGHIỆM
	3
	3
	
	Nghiên cứu lý thuyết [1,2,3,4]
Yêu cầu: Sử dụng thành thạo các phương pháp tối ưu hóa thực nghiệm  

	
	6.1
	Quy hoạch thực nghiệm tìm cực trị
	
	
	
	

	
	6.2
	Các phương pháp tối ưu hóa
	
	
	
	

	
	6.3
	Phương pháp nghiên cứu bề mặt đáp trị
	
	
	
	

	
	Hà nội, ngày  8  tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Công Ngọc Thắng
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